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Câu 1. ( 3 điểm)
1. Các câu sau đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích?
a. Đường đơn không có tính khử, có vị ngọt, tan trong nước. 

b. Bazơ nitơ adenin và guanin thuộc nhóm purin có 1 vòng thơm, còn timin và xitozin thuộc nhóm primidin có 2 vòng thơm.

c. Colagen là protein cấu trúc, tham gia cấu tạo mô liên kết.

d. Liên kết H giữa các phân tử nước chỉ có một loại.
2. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau trong cấu trúc các loại ARN ở tế bào sinh vật nhân chuẩn?
3. Tại sao Xenlulôzơ được xem là một cấu trúc lý tưởng cho thành tế bào thực vật? 

Câu 2. (5 điểm) 

1. Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và muối khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ? 
2. Vì sao khi trồng cây trong điều kiện thiếu ánh sáng mà bón nhiều phân nitrat (NO3-) sẽ làm cho cây bị ngộ độc?

3. Cho những hạt đậu xanh nảy mầm trong các điều kiện thí nghiệm khác nhau như sau :


TN 1 : Đậu xanh + H2O + CO2 + O2 + nhiệt độ


TN 2 : Đậu xanh + H2O + O2 + nhiệt độ + ánh sáng


TN 3 : Đậu xanh + H2O + O2 + nhiệt độ

Hãy cho biết kết quả và giải thích cho từng trường hợp?
4. Vì sao quá trình photphoryl hóa không vòng tiến hóa hơn photphoryl hóa vòng ?
5. Dung dịch phenol có màu vàng khi môi trường có CO2, có màu đỏ khi môi trường không có CO2. Khi có:

- 1 cốc đựng phenol miệng rộng.

- 1 chậu cây nhỏ

- 1 chuông thủy tinh kín.

a. Cần tiến hành thí nghiệm nào để chứng minh điều trên?

b. Chọn loại thực vật nào để kết quả thí nghiệm rõ ràng hơn?
c. Không nên dùng loại thực nào trong điều kiện ban ngày? Tại sao?

Câu 3. (4 điểm)

1. Dạ dày của bò có 4 túi, hãy cho biết chức năng của các túi đó trong quá trình tiêu hóa ? Nếu cắt bỏ dạ múi khế và nối ruột với dạ lá sách thì quá trình tiêu hóa của bò sẽ gặp những trở ngại nào ? Cho rằng nơi kết nối không ảnh hưởng đến sự di chuyển của thức ăn.
2. Tại sao cùng là động vật có xương sống, cá có hệ tuần hoàn đơn còn chim, thú có hệ tuần hoàn kép?

3. Trong các nhóm động vật ở cạn, nhóm nào có hoạt động trao đổi khí hiệu quả nhất? Giải thích.
4. Tại sao trước khi tiến hành mổ tim ếch, chúng ta tiến hành hủy tủy mà không dược hủy não? Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịp tim của ếch sẽ thay đổi như thế nào trong các trường hợp


+ Nhỏ adrenalin 1/100000


+ Nhỏ axetincolin

Câu 4. ( 3 điểm)
1. Giải thích hiện tượng “nợ ôxi” của cơ thể?
2. Em hiểu như thế nào về câu hát:
Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti,

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đường nào?

3. Vì sao trẻ em trong những ngày đầu mới sinh thường có biểu hiện vàng da?
Câu 5. (2 điểm)

1. Hoa súng nở vào buổi sáng, khi chiều đến chúng khép cánh lại và sẽ nở ra tiếp tục vào sáng hôm sau. Đây là hình thức cảm ứng gì? Có thể giải thích hiện tượng này như thế nào? 
2. Một cây non trồng trong hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng một góc 45o. Sau một thời gian thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp sau đó lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng uốn lượn kiểu làn song. Thí nghiệm này chứng minh điều gì? Giải thích.
Câu 6. (3 điểm)

1. Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 9690 NST đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường cho các tinh trùng, trong đó có 512 tinh trùng mang NST giới tính Y.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài và số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Nếu tế bào sinh tinh của loài khi phát sinh giao tử không có đột biến xảy ra, mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau, có trao đổi chéo tại hai điểm không đồng thời trên 3 cặp NST và trao đổi chéo kép trên một cặp NST thì tối đa xuất hiện bao nhiêu loại giao tử?
2. Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Giả sử trên 1 cặp NST thường xét 2 cặp gen dị hợp, trên NST giới tính xét một gen có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, trên các cặp NST thường còn lại xét một gen có 2 alen. Nếu một các thể ruồi giấm giảm phân bình thường thì số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?

…………..Hết………….

( Giám thị không giải thích gì thêm

Thí sinh không được sử dụng tài liệu )

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI LIÊN TRƯỜNG NGHI LỘC

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: SINH HỌC

Câu 1. 

1. 

a. Sai vì đường đơn có tính khử 0.25 đ

b. Sai. Bazơ nitơ adenin và guanin thuộc nhóm purin có 2 vòng thơm, còn timin và xitozin thuộc nhóm primidin có 1 vòng thơm. 0.25 đ

c. Đúng 0.25 đ

d. Sai. Liên kết H giữa các phân tủ nước có 2 loại: loại lien kết H mạnh (thẳng trục OH) và loại liên kết H yếu (lệch trục OH).  0.25 đ

2. 

* Giống nhau: 

- Mạch đơn, đơn phân là các ribonucleotit gồm 3 thành phần: đường 5 C, gốc phốt phát và 1 trong 4 loại bazo nito. 0.25 đ

- có 4 loại ribonucleotit: A, G, U, X. 0.25 đ
* Khác nhau: 

- Có cấu trúc mạch thẳng (mARN) hay cấu trúc mạch xoắn (tARN và rARN) 0.25 đ

- có liên kết bổ sung hay không có liên kết bổ sung. 0.25 đ
3. 

- Xenlulozo là chất trùng hợp của nhiều đơn phân cùng loại là glucozo. 0.25 đ
- Các đơn phân này nối với nhau bằng liên kết 1β – 4 tạo nên 1 sấp, 1 ngửa nằm như dải băng duỗi thẳng không có sự phân nhánh. 0.25 đ
- Nhờ cấu trúc này mà các liên kết hidro giữa các phân tử nằm song song với nhau và hình thành nên bó dài dưới dạng vi sợi. Các sợi này không hòa tan và sắp xếp dưới dạng các lớp xen phủ tạo nên một cấu trúc dai và chắc. 0.5 đ
Câu 2. 

1. 

- Quá trình hút nước và muối khoáng đều theo 2 cơ chế thụ động và bị động, trong đó cơ chế chủ động cần ATP, hô hấp lại cung cấp ATP.             0.25 đ

- Hô hấp tạo ra nhiều sản phẩm trung gian là những chất mang giúp hút nước và muối khoáng theo cơ chế chủ động.                                            0.25 đ
- Tạo ra ASTT cao trong dịch bào giúp cho hút khoáng và nước            0.25 đ
- Tạo ra CO2, CO2 + H2O => H2CO3- + H+, H+ sinh ra thực hiện hút bám trao đổi với các ion khoáng bám trên bề mặt keo đất.                                 0.25 đ

2. 

- Cây hút từ đất hai dạng nito ôxi hóa NO3- và nito khử (NH4+)        0.25 đ

- Thiếu ánh sáng cây không quang hợp được để tạo ra NADPH + H+           0.25 đ

- Thiếu NADPH quá trình khử nitrat gặp khó khăn vì:                               0.5 đ

+ NO3- + NADPH + H+ + 2e  ->  NO3- + NADP+ + H2O 

+ NO2- + 6 Fd khử + 8H+ + 6e -> NH4+ + 6 Fd ôxi hóa + H2O   
-> Vì vậy trồng cây trong điều kiện thiếu ánh sáng bón nhiều phân nitrat dễ gây ngộ độc cho cây.

3. 

- TN 1 hạt không nảy mầm do quá trình hô hấp yếu, do có CO2     0.25 đ
- TN 2 hạt không nảy mầm được do quá trình hô hấp yếu vì có ánh sáng    0.25 đ
- TN 3 hạt nảy mầm do hô hấp diễn ra mạnh cung cấp đủ năng lượng để thực hiện các phản ứng sinh hóa tạo ra các sản phẩm trung gian giúp hạt tạo mầm.        0.5 đ
4. 

Quá trình photphoryl hóa không vòng tiến hóa hơn vì :

- Chỉ gặp ở thực vật                        0.25 đ
- Sử dụng cả hai hệ quang hóa I và II, HST tham gia vào hệ quang hóa II là hệ sắc tố sóng ngắn và sóng dài. Còn photphoryl hóa vòng hệ sắc tố tham gia vào hệ quang hóa I là hệ sắc tố dài => photphoryl hóa không vòng tận dụng được nhiều năng lượng hơn.   0.25 đ
- Sản phẩm phong phú hơn : ngoài ATP còn có NADPH2 và oxi.                 0.5 đ
5.
a. Tiến hành thí nghiệm quang hợp trong bình kín                        0.5 đ

b. Chọn thực vật C4 kết quả thí nghiệm rõ hơn vì thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp hơn (bằng 0), sử dụng hết CO2 trong lọ.                             0.25 đ

c. không dùng thực vật CAM vì ban ngày không quang hợp.                 0.25 đ
Câu 3. 

1. 

- Chức năng của mỗi túi :                                   0.5 đ
+ dạ cỏ dự trữ cỏ và lên men

+ dạ tổ ong đẩy cỏ lên miệng để nhai lại

+ dạ lá sách hấp thụ bớt nước và chuyển thức ăn đã nhai kỹ xuống dạ múi khế

+ dạ múi khế thức ăn và VSV được tiêu hóa bởi HCl và pepsin

- Nếu cắt bỏ dạ múi khế và nối dạ lá sách với ruột thì sẽ có các vấn đề :        0.5 đ
+ quá trình tiêu hóa protein của VSV và của cỏ bị gián đoạn. Vì dạ múi khế tiết enzym pepsin thủy phân protein thành các polipeptit ngắn, các chuỗi peptit ngắn này sẽ được enzym tiêu hóa ở ruột thủy phân thành các acid amin. Nếu cắt bỏ dạ múi khế thì không tiêu hóa được protein

+ khi không có dạ múi khế thì không có HCl cho nên không gây được phản ứng mở môn vị để đưa thức ăn xuống ruột, không có HCl nên không diệt được các mầm bệnh trong thức ăn.

2. 

- Cá sống trong môi trường nước đêm đỡ, thân nhiệt tương đương nhiệt độ môi trường làm giảm nhu cầu năng lượng, nhu cầu về oxi của cá thấp => HTH đơn        0.5 đ
- Chim và thú hoạt động TĐC diễn ra mạnh mẽ, thân hiệt cao nên cần nhiều oxi => vách ngăn hai tâm thất => máu qua tim hai lần => máu ở động mạch nhiều oxi hơn để đáp ứng nhu cầu của mô => HTH kép.                                   0.5 đ
3. 
Trao đổi khí ở chim được coi là hiệu quả nhất trong các nhóm động vật ở cạn vì:
- 4 đặc điểm của BMTĐK     0.25 đ

- Khí qua phổi liên tục theo 1 chiều, do đó phổi không có khí cặn    0.25 đ

- Khí qua phổi luôn giàu ôxi kể cá khi hít vào và thở ra.                   0.25 đ

- Sự trao đổi khí giữa phổi với máu theo nguyên tắc dòng chảy song song ngược chiều.               0.25 đ

4. 

Trước khi mổ tim ếch phải hủy tủy mà không hủy não vì:


+ Cần hủy tủy để ếch không thực hiện được các phản xạ vận động từ các chi, ếch nằm yên dễ thao tác dễ quan sát                      0.25 đ

+ Không hủy não vì hủy não sẽ ảnh hưởng đến các trung khu tuần hoàn, hô hấp thậm chí có thể chết và không quan sát được gì              0.25 đ
Nhịp tim sẽ thay đổi: 


+ Nhỏ adrenalin 1/100000: tim đập nhanh, mạnh, nhịp tim tăng      0.25 đ

+ Nhỏ axetincolin: tim đập chậm, yếu, nhịp tim giảm                       0.25 đ
Câu 4. 

1. 

Khi hoạt động gắng sức (lao động nặng, vận động mạnh)

- Nhu cầu năng lượng tăng cao        0.25 đ

- ôxi thiếu nên glucozo phân hủy dở dang tạo nhiều axit lactic gây đau mỏi cơ    0.25 đ

- cơ thể cần “nợ ôxi” để phân hủy tiếp axit lactic thành glucozo     0.25 đ

- Vì vậy “nợ ôxi” nhiều hay ít làm cho thời gian thở gấp của cơ thể dài hay ngắn để trả nợ ôxi.                   0.25 đ

2. 

Tập tính sinh sản Tò vò là tập tính bẩm sinh.    0.5 đ

Trình bày được tập tính trên.                                  0.5 đ
3. 
Trong những ngày đầu mới sinh, trẻ vàng da là do :


+ Lúc trẻ đẻ ra lượng hồng cầu trong máu rất cao => da rất hồng hào. Khi rời tử cung của mẹ, trẻ phải bắt đầu TĐC với môi trường qua cac cơ quan hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết nên Hb của thai nhi không phù hợp với điều kiện TĐ khí qua phổi chúng được thay thế bằng hồng cầu của người trưởng thành.      0.5 đ

+ Sự phân hủy Hb của trẻ mới sinh diễn ra chủ yếu ở gan nhờ tế bào Kupffer, quá trình phân hủy này giải phóng ra sắc tố vàng bilirubin và Fe,… sắc tố vàng bilirubin được chuyển thành sắc tố mật. Do quá trình phân hủy Hb thường ồ ạt gan chưa chuyển hóa kịp, bilirubin còn lại trong máu với lượng nhiều gây vàng da, gọi là vàng da sinh lí. Sau một thời gian bilirubin được chuyển hóa hết vàng da sẽ giảm và trở về trạng thái bình thường.
0.5 đ
Câu 5.

1. 

- Hình thức cảm ứng: Ứng động, cụ thể là ứng động không sinh trưởng.     0.5 đ
- Giải thích:

+ Buổi sáng: ánh sáng và nhiệt độ tăng dần, sự trương nước ở các tế bào mặt trên và mặt dưới cánh hoa không đồng bộ => cách hoa dần nở ra.    0.25 đ
+ Buổi chiều: ánh sáng và nhiệt độ giảm dần, các tế bào ở mặt trên cánh hoa không còn trương nước như các tế bào ở mặt dưới => cánh hoa khép dần lại.    0.25 đ
2. 

- Thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng, hướng hóa, hướng trọng lực và hướng nước của cây.                 0.5 đ
- Rễ cây có tính hướng trọng lực dương và hướng sáng âm nên rễ quay xuống dưới => rễ mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp.          0.25 đ
- Rễ cây có tính hướng nước và hướng hóa dương nên luôn tìm về phía có nguồn nước và các chất hóa học => rễ mọc ra khỏi lỗ hộp xốp 1 đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp sau lại chui ra.                                  0.25 đ
=> rễ sinh trưởng theo kiểu lượn sóng

Câu 6
1. 

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

          - Quá trình giảm phân từ một tế bào sinh tinh giảm phân cho hai loại tinh trùng (tinh trùng mang NST giới tính X và tinh trùng mang NST giới tính Y) với số lượng bằng nhau. Theo bài ra có 512 tinh trùng mang NST giới tính Y nên cũng có 512 tinh trùng mang NST giới tính X

          - Tổng số tinh trùng hình thành là: 512+ 512 = 1024      0.25 đ
          - Tổng số tế bào sinh tinh là 1024 : 4 = 256                    0.25 đ  
          - Vì tổng số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân là 9690 nên ta có: (256 - 1).2n = 9690 => 2n = 38                    0.25 đ
          - Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai: Gọi k là số lần nguyên phân thì 2k = 256 => k = 8                                               0.25 đ
b. Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra:

          2n = 38 => n = 19. Tế bào có 19 cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau.

- Trao đổi chéo xảy ra  tại một điểm trên 2 cặp NST tạo ra 4.4 = 16 loại giao tử    0.25 đ
- Trao đổi chéo tại hai điểm không đồng thời trên 3 cặp NST tạo ra

6.6.6 = 216 loại giao tử     0.25 đ
- Trao đổi chéo kép trên 1 cặp NST tạo ra 8 loại giao tử     0.25 đ
- Còn lại 19 - ( 2+3+1) = 13 cặp giảm phân bình thường tạo ra 213 loại G      0.25 đ
- Tổng số loại giao tử hình thành là 16.216.8.213= 223.33 

2.

- TH 1: nếu là ruồi giấm cái (xảy ra hoán vị gen)               0.5 đ
+ Cặp NST thường có 2 cặp gen dị hợp tạo ra: 22  giao tử

+ Ở cặp NST giới tính tạo ra: 2  giao tử

+ Ở 2 cặp NST thường còn lại tạo ra: 22  giao tử

Số loại giao tử tối đa: 22 x 2 x 22 = 32

- TH 2: Nếu là ruồi giấm đực (không xảy ra hoán vị)            0.5 đ
+ Cặp NST thường có 2 cặp gen dị hợp tạo ra: 2  giao tử

+ Ở cặp NST giới tính tạo ra: 2  giao tử

+ Ở 2 cặp NST thường còn lại tạo ra: 22  giao tử

Số loại giao tử tối đa: 2 x 2 x 22 = 16
